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63DCCD2006 Nguyễn Bá Chiến 63DCCD05

63DCCD2004 Trịnh Viết Tuấn Anh 63DCCD05

63DCCD2005 Nguyễn Hữu Bằng 63DCCD05

63DCCD2002 Nguyễn Tuấn Anh 63DCCD05

63DCCD2003 Trần Tuấn Anh 63DCCD05

63DCCD3147 Lại Tuấn Anh 63DCCD05

63DCCD2001 Lê Tuấn Anh 63DCCD05

63DCCD2014 Nguyễn Bình Dương 63DCCD05

63DCCD2012 Đào Minh Dũng 63DCCD05

63DCCD2011 Nguyễn Văn Duy 63DCCD05

63DCCD1013 Phùng Hữu Cường 63DCCD05

63DCCD2010 Bùi Nguyên Duân 63DCCD05

63DCCD2061 Nguyễn Văn Chiến 63DCCD05

63DCCD2007 Vũ Văn Công 63DCCD05

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV Họ và tên GT Ngày sinh
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63DCCD2034 Phùng Văn Mạnh B 63DCCD05

63DCCD2035 Phùng Văn Mạnh C 63DCCD05

63DCCD2032 Vũ Văn Luyn 63DCCD05

63DCCD2033 Phùng Văn Mạnh A 63DCCD05

63DCCD2030 Nguyễn Văn Lâm 63DCCD05

63DCCD2031 Nguyễn Thành Long 63DCCD05

63DCCD2028 Phạm Ngọc Khánh 63DCCD05

63DCCD2029 Trần Quang Kiên 63DCCD05

63DCCD2023 Nguyễn Quang Huỳnh 63DCCD05

63DCCD2027 Nguyễn Mạnh Hưng 63DCCD05

63DCCD2024 Phạm Văn Hùng 63DCCD05

63DCCD2022 Nhữ Thị Huyền 63DCCD05

63DCCD2025 Lê Mạnh Hùng 63DCCD05

63DCCD2026 Nguyễn Mạnh Hùng 63DCCD05

63DCCD2019 Đặng Văn Hà 63DCCD05

63DCCD1014 Nguyễn Thanh Hải 63DCCD05

63DCCD2017 Nguyễn Văn Điệp 63DCCD05

63DCCD2018 Hoàng Văn Đức 63DCCD05

63DCCD2014 Nguyễn Bình Dương 63DCCD05

63DCCD2015 Trần Thành Đạt 63DCCD05

33 33 63DCCD2035 Phùng Văn Mạnh C 63DCCD05
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51 51 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ 63DCCD05

63DCCD2055 Trần Công Tùng 63DCCD05

63DCCD2051 Nguyễn Văn Tiến 63DCCD05

63DCCD2052 Lê Công Toản 63DCCD05

63DCCD2049 Hoàng Đình Thịnh 63DCCD05

63DCCD2050 Nguyễn Minh Thùy 63DCCD05

63DCCD2047 Nguyễn Phùng Thành 63DCCD05

63DCCD2048 Nguyễn Văn Thắng 63DCCD05

63DCCD2046 Kim Hải Sản 63DCCD05

63DCCD2062 Phùng Đắc Sỹ 63DCCD05

63DCCD2045 Vũ Xuân Quý 63DCCD05

63DCCD2044 Trần Anh Quỳnh 63DCCD05

63DCCD2040 Hoàng Ngô Nam 63DCCD05

63DCCD2043 Đoàn Văn Quí 63DCCD05

63DCCD2060 Lê Xuân Mười 63DCCD05

63DCCD2039 Đặng Tiến Nam 63DCCD05

63DCCD2036 Nguyễn Khánh Minh 63DCCD05

63DCCD2037 Trịnh Văn Mừng 63DCCD05

51 51

Danh sách gồm 51 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

63DCCD2056 Tạ Quang Vũ 63DCCD05


